
                                                                                                                                                          

STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ đến 

ngày 

31/5/2018

Cộng 710,483 

I 38,493 

1 0102047695 Công Ty Cổ Phần Khai Thác Mỏ Tân Hưng Thịnh 3,216 

2 0104052926 Công ty TNHH thương mại Thành Thảo 2,576 

3 0101442692 Công ty Cổ phần Liên Anh Thanh 1,509 

4
0500236860-

004
Công Ty Cổ Phần Coma18 - Chi Nhánh Sàn Giao Dịch Bất Động Sản 1,212 

5 0101431228 Công ty cổ phần định hướng và giải pháp phát triển 1,208 

6 0105510456 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẮC HƯNG HẢI 1,203 

7 0101122854 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ANH SƠN 1,198 

8 0104355991 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT NHẬT 1,165 

9 0102718939
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO THUÊ TÀI CHÍNH 

CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ
1,113 

10 0500605042 Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Bùi Gia Trang 1,075 

11
0200462643-

001
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THỊNH 1,050 

12 0106501849 Công ty TNHH công nghệ Cao Xuân Quang 1,016 

13 0102138159 Công Ty TNHH Kiểm Toán Việt 924 

14 0102631540 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTANA 804 

15 0500423194 Công ty TNHH xây dựng Nga Thịnh 707 

16 0104220257 Công ty Cổ phần Tư Liệu Việt 695 

17 0106103767 Công Ty Cổ Phần Hhd 618 

18 0107409412
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Thăng 

Long
594 

19 0102036774 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Vận Tải Hoàng Phúc 575 

20 0101330886 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG PHÁT 546 

21 0106219602 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BNTECH VIỆT NAM 512 

22 0102998443 Công ty cổ phần truyền thông Đa Giác 508 

23 0100230688 Công Ty TNHH T Và V 502 

24 0101307742 Côngty TNHH An Sinh 500 

25 0101048128 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bền Vững Thiên Nam 395 

26 0106442262 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGÔI NHÀ LỚN 390 

27 0102011579 Công Ty Cổ Phần  Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phú Hà 386 

28 0500580479 Công Ty CP Xây Dựng Sản Xuất Và Thương Mại Minh Thành 381 

29 0101614704 Công ty cổ phần sản xuất thương mại xây lắp Hoà Tiến 367 

Danh sách 114 Doanh nghiệp nợ thuế, phí chưa đăng công khai:

Đơn vị tính: Triệu đồng

CÔNG KHAI ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2018

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH 303 DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, PHÍ
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STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ đến 

ngày 

31/5/2018

30 0106582742
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

KINH DOANH GIA HƯNG
354 

31 0102285266 Công ty cổ phần nội thất Hoàng Gia Việt Nam 344 

32 0104878889
Công Ty Cổ Phần Chống Thấm Và Xây Lắp 

Việt Nam
344 

33 0106134638 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Cát Mỹ Hưng    330 

34 0106935109 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Minh Tiến 327 

35 0104093217 Công ty TNHH Chân Phúc An 307 

36 0102353117 Công Ty Cổ Phần HBA - GROUP 304 

37 0105788109
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP VÀ ĐÀO TẠO CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN DIPT
301 

38 0106805646
Công Ty TNHH Thương Mại & Xây Dựng Thiên Thành Phát Việt 

Nam
282 

39
2900324307-

002

Xí nghiệp xây dựng công trình 1- CN công ty cổ phần đầu tư và xây 

dựng công trình giao thông 874
272 

40 0102156905 Công ty TNHH công nghệ Maika 253 

41 0105344544 Cty cổ phần XNK và PT CN ACT 252 

42 0106852124
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC NỘI THẤT IDEAL 

HOME
243 

43 0106931908 CÔNG TY TNHH  DỊCH VỤ LƯU TRỮ VIỆT 234 

44 0105594431 Công ty Cổ phần Citigreen 223 

45 0104959577 Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ Hoàng Anh 215 

46 0101435688 Công ty TNHH CDP 213 

47 0102370560
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

ĐẠI HOÀNG LONG
209 

48 0103904367 Công Ty TNHH Nội Thất Thanh Hương 205 

49 0105963551 Công Ty TNHH Đầu Tư Huy Hoàng Phát Vn 193 

50 0102015598 Công ty TNHH xuất nhập khẩu dệt may Nam Anh 186 

51 0107702019 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Hạ Tầng Hoàng Gia 184 

52 0106775984 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Ott Việt Nam 173 

53 0104818209 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đại Nghĩa 173 

54 0105041437 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Anh Vũ 171 

55 0106107722 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thiết Bị Và Dịch Vụ Hà Nội 170 

56 0105482706 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG ANH 169 

57 0103454439 Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Ica 166 

58 0102019521 Công Ty TNHH A.S.T.R.O Việt Nam 165 

59 0104224325 Công ty cổ phần con ong vàng 164 

60
0105489839-

002

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Phượng 

Hoàng
160 

61 0106161695 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ Hoàng Gia 158 

62 0104268097 Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Mạnh Đức 153 

63 0106779971 Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Bảo Ngọc 152 

64 0106911115 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Cơ Điện Đại Phú 149 

65 0106913440 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất, Cung Ứng Thực Phẩm An Việt 148 

66 0105202998 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THÀNH GROUP 142 

67 2500258787 Công ty TNHH Đức Thái 137 

68 0106007693 Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Lắp Ráp Toàn Thắng 135 
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STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ đến 

ngày 

31/5/2018

69 0105427783 Công Ty Cổ Phần Đô Thị Đại Việt 133 

70 0101172365 CÔNG TY TNHH CHIẾN - HẠNH 132 

71 0106933711 Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Công Nghệ Đông Dương 129 

72 0103701222
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

THỦ ĐÔ
127 

73 0103948332 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY LẮP THĂNG LONG 123 

74 0106827495 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT CHÂU Á 123 

75 0106738118 Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Vnp Vina 113 

76 0107735712 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NGÔI SAO CHÂU Á 112 

77 0102693177 Công Ty Cổ Phần Vận Tải Song Phương 112 

78 0106392491 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH TỔNG HỢP HÀ NỘI 107 

79 0106530462 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tacon 100 

80 0102731263 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIETNET 96 

81 0105508418 Công Ty TNHH 8 Elements Việt Nam 95 

82 0101428176
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

PHÚC HƯNG
95 

83 0107804162 CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH DƯƠNG QUANG 94 

84 0106795028 Công Ty TNHH Kiến Trúc & Kỹ Thuật Ins (Việt Nam) 87 

85 0500576923 Công ty TNHH nội thất Minh Dưỡng 85 

86 0106115836 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẢN VIÊN SƠN 81 

87 0106913507 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Thế Thành 79 

88 0105566201 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT BSMART 78 

89 0106727589 Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Bát Đế 72 

90 0107566895 CÔNG TY TNHH WATLING VIỆT NAM 68 

91 0106135550
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Không Gỉ Thành 

Phát
61 

92 0107649446 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT PACIFIC 61 

93 0106376186 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Thương Mại Green Việt Nam 57 

94 0100254985 Công Ty TNHH  Bảo Tín Hoàng Long 56 

95 0103717663 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AKINA ĐÔNG Á 53 

96 0106730077 Công Ty TNHH Kinh Doanh Thực Phẩm Long Thịnh 51 

97 0106162272 Công Ty TNHH Biểu Diễn Nghệ Thuật Xuân Tuyên 51 

98 0500318739 Của hàng bán lẻ xăng dầu Quế Dương 50 

99 0107491720 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ ĐỒ HỌA VIỆT NAM 49 

100 0106815242 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ PHÚ THÀNH 47 

101 0106690882
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

MINH DƯƠNG
44 

102 0104239787 Công ty cổ phần thương mại xây dựng Từ Liêm 32 

103 0102592108 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát 27 

104 0101276163 Công ty cổ phần Phong Phú 27 

105 0107662711 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGÔI SAO XANH 24 

106 0105484069 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Galaxy 24 

107 0500584836 Công ty cổ phần xây dựng du lịch thương mại Thành Công 21 

108 0104216370 Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Bắc Hải 20 
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STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ đến 

ngày 

31/5/2018

109 0103397558 Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiền Dũng 18 

110 0106617297 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA VIỆT NAM 17 

111 0106220654 Công Ty Cổ Phần Nhiệm Nguyễn 16 

112 0106080502
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Giống Cây Trồng Lâm 

Nghiệp Đồng Mô
16 

113 0102710841 CÔNG TY TNHH ẢNH KỸ THUẬT SỐ HOÀNG GIA 15 

114
2300104684-

013
CN công ty CP thương mại & du lịch Bắc Ninh tại Hà Nội 10 

II 671,990 

1 0100106747 Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Tạp Phẩm 87,592 

2 0106707945 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 66,695 

3 0104409799 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Pvv 22,639 

4 0103117419 Công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán CIMB-VINASHIN 17,530 

5 0200584426 Công Ty Cổ Phần Bạch Đằng 10 17,106 

6 0100105905 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG 14,716 

7 0100106345 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 SÔNG HỒNG 14,261 

8 0103706929 Công ty cổ phần Viptour - Togi 13,950 

9 0102163187
CÔNG TY CỔ PHẦN CONSTREXIM - ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP 

CAO TẦNG
12,641 

10 0100519705 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Địa Ốc Viễn Đông 12,561 

11 0100105687
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG SỐ 10 THĂNG 

LONG
11,633 

12 0104282214 Công ty TNHH Knight Frank Việt Nam 9,409 

13 0500238508 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XD CÔNG TRÌNH 128-CIENCO1 9,067 

14 0104197784 Công ty TNHH BILTEU VINA 8,696 

15 0101588349
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ ỨNG 

DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
8,687 

16 0500568665 Công Ty Cổ Phần Rượu Việt Nam - Thụy Điển 8,328 

17 0105781985 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Điện Miền Bắc 8,057 

18 0102458631 Công Ty Cổ Phần Thép Và Vật Liệu Xây Dựng 7,790 

19 0100109297 Công Ty Cổ Phần Thi Công Cơ Giới Và Dịch Vụ 7,596 

20 0100102580 Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Cơ Khí 7,423 

21
2800232356-

001
Chi Nhánh Licogi 15.5 - Công Ty Cổ Phần Licogi 15 7,079 

22
0100906101-

002
Chi Nhánh Inco Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Lắp Máy 6,903 

23 0101689361 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 573 6,790 

24 0104069415 CÔNG TY TNHH MÁY CÔNG NGHIỆP VÀ CẤU KIỆN HAYAN 6,681 

25 0102328590 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Lắp Ii 6,204 

26 0101889000
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC - 

VIWASEEN. 2
6,049 

27
0102093571-

006

Chi nhánh công ty cổ phần sông đà - Thăng Long - xí nghiệp xây lắp 

số 2
6,045 

28 0101522404 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 246 6,025 

Danh sách 189 DN nợ thuế, phí đã đăng công khai năm 2015, 2016 hoặc 2017:
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STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ đến 

ngày 

31/5/2018

29
0100104267-

012
Công ty xuất nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp 5,614 

30
0304845827-

001
Chi nhánh công ty TNHH nội thất Sinh Động tại Hà Nội 5,586 

31 0100237637 Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Và Thương Mại 5,584 

32
0100106553-

006

COMA 15 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG - 

CTCP
5,284 

33 0101900127
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Và Xuất Nhập Khẩu Sông 

Hồng
5,188 

34 0102640922 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hà Nội - An Dương 5,159 

35
0100108247-

004
Công Ty Vật Tư Và Xây Dựng Công Trình 5,123 

36 0100281509 CÔNG TY TNHH NGỌC LINH 5,082 

37
0100109480-

004
Công Ty Đầu Tư Xây Dựng Hồng Hà 5,079 

38
0101058736-

008

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Sản Xuất Công Nghiệp - Xí 

Nghiệp Xây Lắp Và Khảo Sát Công Trình
5,035 

39 0101890292
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG - 

VIWASEEN.4
4,909 

40 0103693042 Công ty cổ phần thiết kế quốc tế Heerim - PVC 4,658 

41
0100105084-

026

Chi nhánh xây dựng và đầu tư Tây Hồ số 12 - Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ
4,397 

42 0101869082 Công Ty Cổ Phần  Xây Dựng Và Vật Tư Thiết Bị 7 4,358 

43
0100906101-

006
Chi Nhánh Inco Miền Trung - Công Ty Cổ Phần Lắp Máy 4,208 

44 0101044405 Công ty TNHH Trần Trung 4,186 

45 0100961455 Công ty cổ phần thương mại - xây dựng VIETRACIMEX Hà Nội 4,033 

46 0101527272 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Miền Tây 4,002 

47 0101013460 Công ty cổ phần xây dựng giao thông I 3,988 

48 0100103369 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU 3,923 

49 0101397376
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN, ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ
3,911 

50
0400100760-

006
Chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu Đà Nẵng tại Hà Nội 3,897 

51 0101295416 Công ty cổ phần thương mại - xây dựng Vinashin 3,861 

52
0100362998-

003
Công ty TNHH phát triển điện lực Việt á 3,732 

53 0100106754 Công ty sản xuất công nghiệp và xây lắp Hà Nội 3,706 

54 0101492157 Công ty TNHH ARB EAST 3,542 

55
0100101724-

011

Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Haprosimex- nhà máy dệt 

kim  Haprosimex
3,498 

56 0102137317 CÔNG TY TNHH V-MEX 3,469 

57 0100108293 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ GIÁO DỤC 1 3,310 

58 0100105831 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xây Dựng Nhà 3,268 

59
0100106345-

014
CN Công ty CP xây dựng số 1 Sông Hồng - XN xây dựng 1.03 3,147 
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STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ đến 

ngày 

31/5/2018

60 0102743300 Công ty cổ phần VINAFACADE 3,075 

61
2600104653-

007

Chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Sông Hồng tại 

TP Hà Nội
2,993 

62 0102918832 Công ty TNHH thiết bị DSI 2,961 

63 0104924849 Công ty TNHH Listone Vina 2,936 

64 0100407896 Công ty xây dựng điện và dịch vụ phát triển nông thôn 2,869 

65 0106431888 Công ty TNHH Dịch vụ Vikotec 2,852 

66 0105771673 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG HỒNG AN DƯƠNG 2,849 

67 0102959638 CÔNG TY TNHH KN INTER VINA 2,611 

68
0101058736-

001

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Sản Xuất Công Nghiệp- Xí 

Nghiệp Xây Lắp Và Thi Công Cơ Giới
2,530 

69
0100106514-

004

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Đại Thanh - 

Nhà Máy Gốm Xây Dựng Ngọc Sơn
2,521 

70 0500452452
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NHÀ 

VẠN XUÂN
2,495 

71 0106002303 CÔNG TY TNHH SAMKOO VINA 2,494 

72
0100106634-

001
Công ty TNHH một thành viên dây & cáp điện ELMACO 2,421 

73 0500548669 CÔNG TY TNHH MAY MẶC MACALLAN 2,329 

74 0100104115 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 15 - Cienco1 2,277 

75
0200576143-

002
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bạch Đằng 9 chi nhánh tại Hà Nội 2,235 

76 0100736682 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Phát Triển Nhà Và Đô Thị Hà Nội 2,194 

77
0100103827-

008

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hoá Chất - 

Xây Dựng Và Nội Thất
2,156 

78
0200128254-

010

Chi nhánh công ty TNHH một thành viên xây lắp và vật liệu xây dựng 

V - Hà Nội
2,122 

79 0101871109 Công ty CP đầu tư & xây dựng giao thông vận tải Thăng Long 2,100 

80 0500237222 Cty Vật tư kỹ thuật NN hà tây 2,092 

81
0101689361-

003

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 573 - 

 XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1
2,027 

82
0301411035-

004

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER TẠI 

HÀ NỘI
1,979 

83 0100111144 Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng công trình văn hoá và đô thị 1,960 

84 0101593194 Công ty TNHH sản xuất - thương mại và dịch vụ Hồng Hà 1,835 

85
0101334087-

009

Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà- Xí nghiệp xây 

lắp SICO 5
1,816 

86
0100106338-

005

Trung Tâm Quản Lý Điều Hành Dự Án Xây Dựng - Chi Nhánh Tổng 

Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Ctcp
1,810 

87
0100111930-

006
Trung tâm dịch vụ và tổ chức sự kiện 1,723 

88 0100100488
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Công Nghiệp Hà Nội 

Hanitsco
1,722 

89 0101923540 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Đại Việt 1,622 

90 0101328358 CÔNG TY CỔ PHẦN  CƠ KIM KHÍ HÀ NỘI 1,585 
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STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ đến 

ngày 

31/5/2018

91
0100105084-

022

Chi nhánh xây dựng và đầu tư Tây Hồ số 18- Công ty Cổ phần đầu tư 

phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ
1,583 

92
0100105976-

009
Chi Nhánh Tư Vấn Xây Dựng Và Kỹ Thuật Môi Trường 1,571 

93
0100105750-

002

XN bê tông và xây dựng 606 Thăng Long-CN công ty CP XD số 6 

Thăng Long
1,473 

94
2600104741-

003
CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG SỐ 6 1,416 

95 0102632569 Công Ty Cổ Phần Vtsi 1,399 

96 0104489681 Công ty cổ phần LILAMA 3.3 1,395 

97 0102541946 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hạ Tầng Công Nghiệp Đông Nam 1,353 

98 0101937550 Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Chuyển Giao Công Nghệ Mới 1,308 

99
0101615761-

006

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Constrexim Số 1 (Confitech) - Xí 

Nghiệp Xây Lắp Số 2
1,288 

100 0102662228 Công ty TNHH một thành viên MEGASTAR thương mại 1,252 

101 0100102936
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HÀ NỘI
1,219 

102 0101234981 Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sun Ivy 1,215 

103
0100109498-

001

Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông 8-Xí nghiệp 

đầu tư và xây dựng
1,211 

104 0100100262 CÔNG TY CỔ PHẦN MAI ĐỘNG 1,141 

105
0100103785-

001

Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng- CN công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và phát triển nông thôn
1,076 

106
0100906101-

011
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Lắp Máy- Inco1 1,037 

107
0101615761-

005
Chi nhánh công ty cổ phần constrexim số 1- xí nghiệp xây lắp số 3 976 

108 0102737949
Công ty Construction Equipment Co.,ltd - Thầu phụ dự án Keangnam - 

 HN khu đô thị mới Cầu Giấy
908 

109
0100105084-

015

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Xây Dựng 

Tây Hồ - Trung Tâm Tư Vấn Thiết Kế Tây H
874 

110
0100108328-

009
XÍ NGHIỆP THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 873 

111
0100108617-

002
xí nghiệp xây dựng và kinh doanh tổng hợp 849 

112
0100107123-

009

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khảo Sát Và Xây Dựng - Usco - Xí 

Nghiệp Khảo Sát Và Đầu Tư Xây Dựng
835 

113 0100103827 Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Hoá Chất 821 

114 0101586912
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Đầu Tư Xây Dựng Số 1 Hà 

Nội
776 

115
0100108328-

014
Công ty TNHH xây dựng công trình 54 758 

116
0100108617-

014
Chi nhánh công ty cổ phần Traenco- Xí nghiệp Traenco 20 746 

117
0100779365-

004
Trung tâm XNK & dịch vụ vật tư kỹ thuật 710 
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STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ đến 

ngày 

31/5/2018

118 0100153264
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 

889
696 

119 0106229583 CÔNG TY TNHH FIRST CHOICE SYSTEM 674 

120
0100101379-

004
Công ty xây lắp công nghiệp 663 

121 0102683891 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thiên Sơn 653 

122 0500237582 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG XUÂN MAI 630 

123 0100964054 Công Ty Cổ Phần May Lê Trực 621 

124
0101482060-

005

CN công ty CP đầu tư và xây dựng công nghiệp: xí nghiệp xây dựng 

số 5
617 

125
0100105084-

024

Chi nhánh xây dựng và đầu tư Tây Hồ số 17- Công ty Cổ phần đầu tư 

phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ
597 

126 0103941898 Công ty TNHH Jetwing Indochina 553 

127 0104211679 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại Tiến Việt 496 

128 0100368245 Công Ty Cổ Phần Vĩnh Trinh 483 

129
0100103827-

002

Chi nhánh công ty TNHH Nhà nước một thành viên xây lắp hoá chất-

H35
459 

130 0101277985 Công ty TNHH xây dựng thương mại Phương Hồng 451 

131 0105972080 CÔNG TY CỔ PHẦN WOO SUK D&D QUỐC TẾ 447 

132 0100679963 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Dựng 421 

133
0100106842-

014

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Liên Hiệp Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư 

Hà Nội - Tttm Và Nhập Khẩu Hà Nội
374 

134 0500468734 Công ty TNHH Xây dựng và Cơ khí Tam Hoàng Gia 358 

135
0100105084-

023

Chi nhánh xây dựng và đầu tư Tây Hồ số 1- Công ty cổ phần đầu tư 

phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ
336 

136 0100110020 Công ty TNHH MTV Sản Xuất &  XNK thanh niên Việt nam 310 

137 0100101146 Công ty phát triển Công nghiệp 306 

138
0100105750-

006

Xí Nghiệp Xây Dựng 622 Thăng Long - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Xây Dựng Số 6 Thăng Long
302 

139 0105583380 Công ty TNHH đầu tư xây dựng Kim Đông A 300 

140 0101640870 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng miền trung VINASHIN 292 

141
0100805463-

010
Xí Nghiệp Dịch Vụ Đường Sắt Hà Thái 285 

142
0100105750-

011

Xí Nghiệp Xây Dựng 688 Thăng Long- Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Xây Dựng Số 6 Thăng Long
281 

143
0100977705-

020
CÔNG TY XÂY DỰNG DÂN DỤNG 280 

144 0103019700 Công ty cổ phần RED RIVER INTERACTIVE 267 

145 0100805463 Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đường Sắt Khu Vực 1 266 

146
0500579226-

002

Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Công Nghệ Xây Dựng - Chi 

Nhánh Công Ty Cổ Phần Sudico An Khánh
262 

147
0800006427-

001

CHI NHÁNH CÔNG TY TROPICAL WAVE CORPORATION 

VIỆT NAM
257 

148 0102292087 Công ty TNHH Minh Tuyến 242 

149
0100103270-

013
Xí nghiệp khảo sát thiết kế xây dựng 236 
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STT Mã số thuế Tên NNT

Tổng nợ đến 

ngày 

31/5/2018

150
2600106442-

006

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Sông Lô - Chi Nhánh Xây 

Lắp Số 2
231 

151 0106247575 Công ty TNHH Hantrung Vina 223 

152 0106141794 Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại 2D Việt Nam 211 

153 0500416817 Tổ vận tải vật liệu Tuấn Chinh 200 

154 0102397989
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư, Xây Dựng Và Thương Mại Điện Lực 

Miền Bắc
196 

155
0100828615-

003

Trung Tâm Sách Lao Động Xã Hội - Chi Nhánh Công Ty TNHH Một 

Thành Viên Nhà Xuất Bản Lao Động Xã Hội
196 

156 0102021577 Công ty cổ phần đầu tư và chuyển giao công nghệ Đông Đô 185 

157 0102962239 Công ty TNHH đầu tư phát triển xây dựng Hồng Đức 183 

158 0102550348 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tân Sơn 173 

159 0101526857 Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông 171 

160 0106408286 Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Triều Châu 166 

161
0500579226-

005

Chi Nhánh Dịch Vụ Sudico An Khánh - Công Ty Cổ Phần Sudico An 

Khánh
161 

162
0102329386-

002
CN công ty CP Metroco Sông Hồng - xí nghiệp KD vận tải thuỷ bộ 157 

163 0102722276 CÔNG TY TNHH INTECK LFD 150 

164
0100105750-

005

Xí nghiệp xây dựng 621 Thăng Long- Chi nhánh Công ty cổ phần xây 

dựng số 6 Thăng Long
145 

165
0102024955-

001

Công ty xây dựng công trình Sông Hồng-CN công ty TNNH một TV 

công nghiệp tàu thuỷ& XD Sông Hồng
139 

166 0102829036 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thiết Bị Phú Toàn 135 

167 0101487929 Dự án: &quot; Thông tin và báo cáo môi trường 131 

168
0105652002-

001
Sumitomo mitsui trust bank limited singapore branch 129 

169
0100105084-

020

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và XD Tây Hồ-xí 

nghiệp XD số 6
129 

170 0100777551 Công ty TNHH quốc tế LCM 123 

171 0106209964 Công ty TNHH cây xanh Hải Vân 97 

172 0105478097
Cty Kumho Industrial Co., Ltd-TC THTCXD tường vây-Trụ sở chính 

NHTMCP Công thương VN VietinBankTower
93 

173 0102578576 Công Ty Cổ Phần  Kinh Doanh Thiết Bị Và Truyền Thông Vtc 82 

174 0103659926 Công ty TNHH Shian 82 

175 0101523775 Dự án Phát triển dịch vụ du lịch và khách sạn 76 

176 0106260047 Công ty TNHH Effiflow Việt Nam 75 

177
0101995707-

003

Chi nhánh công ty TNHH một thành viên vận tải viễn dương Vinashin- 

 Công ty vận tải tàu hàng khô
53 

178 0101547046 Công ty TNHH IAV (Việt Nam) 51 

179
0100106634-

027
Công ty TNHH một thành viên điện máy ELMACO 41 

180
0101689361-

004

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 573-xí nghiệp xây 

dựng công trình 2
36 

181 0101858299 Công Ty Cổ Phần Vipaco 35 

182 0102776754 Công ty cổ phần máy động lực và ô tô Hà Nội 35 
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183 0105457146
Cty Samoo Architects & Engineers Co., Ltd- TP TVTK & QLTKDA 

KĐTM Bắc An Khánh-GĐ2,An Khánh,Hoài Đức
34 

184
0102024955-

005

Xí nghiệp TM & XD Sông Hồng - CN công ty TNHH 1 TV công 

nghiệp tàu thuỷ & XD Sông Hồng
22 

185
0301899038-

006
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHÂN ĐỊA ỐC SÀI GÒN 22 

186
0102042993-

001

Trung Tâm Thí Nghiệm Và Kiểm Định Công Trình Las - Xd 575 - 

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần  Tư Vấn Đầu Tư
20 

187
0102136909-

003

TT xuất khẩu LĐ và dịch vụ Petromanning - CN Công ty CP phát 

triển nguồn lực và DV dầu khí Việt Nam
18 

188
3200042517-

002
Chi nhánh công ty XNK quảng trị 15 

189 0500572189 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển Hs Việt Nam 12 

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
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16 Cộng

1 0102333618 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5

2 0100738707 Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà 

3 0102640087 Công ty Cổ phần Quốc tế CT Việt Nam

4 0101236481 Công ty TNHH đá quý Thế Giới

5 0101711786 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn

6 0100105341 Công ty CP Lilama (Nay là Công ty Cổ phần Lilama Hà Nội)

7 0100367717 Công ty TNHH Nam Thanh

8 0100100223 Công ty Cổ phần Đồng Tháp

9 0101365430
Doanh nghiệp tư nhân thương mại dịch vụ Vĩ Yến (Nay là Công ty 

TNHH Thương mại Dịch vụ Vĩ Yến )

10 0101381619 Công ty cổ phần thương mại xây dựng 379

11 0500472089 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Phú Thịnh

12 0500443391

Công ty Cổ phần Giấy gỗ Hà Đông (hợp tác cùng Công ty cổ phần 

đầu tư phát triển Sunrise, Công ty cổ phần dịch vụ đầu tư tài chính 

Việt Nam)

13 0100104725 Công ty Cổ phần công trình và thương mại Giao thông Vận tải

14 0104133614 Công ty TNHH đầu tư và quản lý tòa nhà Ion Complex

15 0500447928 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ Thành

16 0500578649 Công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư Linh Châu

ST

T
Mã số thuế Tên NNT

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH 16 CHỦ ĐẦU TƯ NỢ TIỀN SDĐ CÔNG KHAI

ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2018

Số liệu nợ tại thời điểm 31/5/2018 

Đơn vị tính: Triệu đồng



1,229,098 

342,445 

158,337 

121,703 

113,589 

86,866 

66,839 

58,006 

53,149 

38,899 

38,028 

36,912 

36,587 

29,187 

28,695 

11,520 

8,335 

Số nợ tính 

đến 

31/05/2018

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH 16 CHỦ ĐẦU TƯ NỢ TIỀN SDĐ CÔNG KHAI

ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2018

Số liệu nợ tại thời điểm 31/5/2018 

Đơn vị tính: Triệu đồng



                                                                                                                                                          

12 Cộng

1 0100105341 CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA HÀ NỘI

2 0100101837
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Điện Tử Công Nghiệp Việt 

Nam

3 0100106867
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG 

VIGLACERA

4
0100106553-

002

COMA 1 - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ 

XÂY DỰNG

5 0102186917
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Đô 

Thị Sông Đà

6 0100598739 Công Ty Cổ Phần Nam Vang

7 0104193758
Công ty cổ phần LICOGI13- xây dựng và kỹ thuật công 

trình

8 0800281102 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 11

9 0100107684 Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Xây Lắp Số 7

10
0102854378-

001

CN-công ty CP ôtô xuân kiên Vinaxuki-nhà máy sản xuất 

ôtô số 1, Mê Linh, Hà Nội

11
0100106440-

009
Tổng Công Ty Licogi - Ctcp: Chi Nhánh Licogi Số 1

12 0101986607
Công Ty Cổ Phần Cavico Việt Nam Khai Thác Mỏ Và 

Xây Dựng

ST

T
Mã số thuế Tên NNT

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

        TỔNG CỤC THUẾ

   CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH 12 DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, PHÍ CÔNG KHAI

ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2018

Số liệu nợ tại thời điểm 31/5/2018

Đơn vị tính: Triệu đồng



546,153 

111,292 

80,315 

60,332 

40,235 

33,593 

33,037 

32,628 

32,498 

31,658 

30,734 

30,571 

29,259 

Số nợ tính 

đến 

31/05/2018

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

DANH SÁCH 12 DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, PHÍ CÔNG KHAI

ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2018

Số liệu nợ tại thời điểm 31/5/2018

Đơn vị tính: Triệu đồng


